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BẢNG THỐNG KÊ 
PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH

	SỐ TT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ LẮP ĐẶT

	1
	Bình chữa cháy xách tay bột
	Loại 4kg
(MFZ4)
	05
	Hành lang, cầu thang

	2
	Bình chữa cháy xách tay khí
	CO2 MT3
	20
	

	3
	Bộ nội quy tiêu lệnh PCCC
	Bộ
	02
	Hàng lang

	4
	Mũ chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	Chiếc
	01
	Tủ đựng phương tiện PCCC và CNCH

	5
	Quần áo chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	Bộ
	01
	

	6
	Găng tay chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	Đôi
	05
	

	7
	Ủng chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	Đôi
	01
	

	8
	Mặt nạ lộc độc
	Chiếc
	01
	

	9
	Đèn pin
	Chiệc
	04
	

	10
	Rìu cứu nạn
	Chiếc
	01
	

	11
	Xà beng
	Chiếc
	02
	

	12
	Búa  tạ
	Chiếc 
	03
	

	13 
	Kìm cộng lực
	Chiếc
	01
	

	14 
	Túi sơ cứu 
	Chiếc
	01
	




	Số TT
	Ngày, tháng, năm (kiểm tra hoặc đưa vào sử dụng)
	Loại phương tiện, hệ thống PCCC, CNCH
	Ký mã hiệu
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Tình trạng kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	1
	01/01/2022
	Bình chữa cháy xách tay bột
	 
	05
	Loại 4kg
(MFZ4)
	 X
	 

	2
	01/01/2022
	Bình chữa cháy xách tay khí
	 
	20
	CO2 MT3
	 X
	 

	3
	01/01/2022
	Bộ nội quy tiêu lệnh PCCC
	 
	02
	Bộ
	 X
	 

	4
	01/01/2022
	Mũ chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	 
	01
	Chiếc
	 X
	 

	5
	01/01/2022
	Quần áo chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	 
	01
	Bộ
	 X
	 

	6
	01/01/2022
	Găng tay chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	 
	05
	Đôi
	 X
	 

	7
	01/01/2022
	Ủng chữa cháy/cứu nạn cứu hộ
	 
	01
	Đôi
	 X
	 

	8
	01/01/2022
	Mặt nạ lộc độc
	 
	01
	Chiếc
	 X
	 

	9
	01/01/2022
	Đèn pin
	 
	04
	Chiệc
	 X
	 

	10
	01/01/2022
	Rìu cứu nạn
	
	01
	Chiếc
	X
	

	11
	01/01/2022
	Xà beng
	
	02
	Chiếc
	X
	

	12
	01/01/2022
	Búa  tạ
	
	03
	Chiếc 
	X
	

	13 
	01/01/2022
	Kìm cộng lực
	
	01
	Chiếc
	X
	

	14 
	01/01/2022
	Túi sơ cứu 
	
	01
	Chiếc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	
TT
	Ngày, tháng kiểm tra
	Nội dung và kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người, cơ quan kiểm tra
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



